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Câu 1( 2,0 điểm):

1) Cho 
[image: image1.wmf](

)

I2;1

. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số 
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 có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích 
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 bằng 
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[image: image130.emf]2) Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB. Tính khoảng cách AD để số tiền chi phí thấp nhất, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100.000.000 đồng và dưới nước là 260.000.000 đồng.

Câu 2 (2,0 điểm):

1) Giải phương trình 
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2) Giải hệ phương trình 
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Câu 3 (2,0 điểm):

1) Cho dãy số 
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2) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (I) có hai đường kính AB và MN với 
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. Tiếp tuyến của (I) tại B cắt các đường thẳng AM và AN lần lượt tại E và F. Tìm tọa độ trực tâm H của 
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 sao cho H nằm trên đường thẳng 
[image: image12.wmf]d:xy60
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 và có hoành độ dương.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho hình chóp S.ABC có 
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1) Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

2) Gọi I, J, G lần lượt là trung điểm SC, AB, IJ. Mặt phẳng (P) đi qua G cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C'. Gọi 
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 lần lượt là thể tích các khối chóp 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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3) Gọi M, N là hai điểm thay đổi lần lượt trên cạnh AB và SC sao cho 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN.
Câu 5 (1,0 điểm):

Với các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

1) TXĐ: 
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 có hai điểm cực trị A, B 
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 PT (1) có 2 nghiệm phân biệt 
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Khi đó 
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Phương trình AB: 
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Ta có 
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Kết luận: 
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2) Đặt 
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 nên chi phí xây dựng đường ống là
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+ Xét hàm số 
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+ Lại có 
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Suy ra T(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 
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 khi 
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+ Vậy chi phí lắp đặt thấp nhất bằng 2340000000 đồng khi 
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 hay điểm D cách A một khoảng bằng 6,5 km.

Câu 2

1) Điều kiện 
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. PT tương đương với 
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 kết hợp với điều kiện: phương trình vô nghiệm

2) Giải hệ phương trình 
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ĐK: 
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Xét hàm số 
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. Ta có 
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 đồng biến trên 
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Do đó 
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Thay 
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PT (3) vô nghiệm vì với 
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0x

2

££

 thì 
[image: image60.wmf]2

32

123,x1010

3x3172x

+£+=+³

++-


Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
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Câu 3
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Đặt 
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 dãy số 
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2) Đường tròn (I) có tâm 
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. AF là đường cao tam giác MEF nên H, A, F thẳng hàng

AI song song với HM nên 
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Gọi I' đối xứng với I qua A nên 
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[image: image132.emf]Câu 4

1) Xét tứ diện SABC có 
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Có 
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Hình chóp S.ABC có 
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 H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
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2) 
Đặt 
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Do A', B', C' G đồng phẳng nên 
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Mà 
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 không đồng phẳng nên từ (1) và (2) ta có 
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Ta có 
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Tương tự ta có 
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Theo bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân
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khi 
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3) Đặt 
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Do 
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Dấu đẳng thức xẩy ra khi 
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Câu 5

Ta có 
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Mặt khác 
[image: image115.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

2

88

2ac2bacb

5abc

52ac2b

--

++³++Þ³

+++

+++

 

Do đó 
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Đặt 
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Xét 
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Ta có 
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Bảng biến thiên:
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Từ bảng biến thiên
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Khi 
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